
Tên: 　　　　　　　 Ngày tháng: 　　　　　　 Điểm: 　　　

Chuyển đổi số thập phân thành phần trăm

80% = ________ 68% = ________

82% = ________ 92% = ________

97% = ________ 3% = ________

6% = ________ 45% = ________

63% = ________ 88% = ________

16% = ________ 15% = ________

27% = ________ 32% = ________

87% = ________ 57% = ________

64% = ________ 29% = ________

65% = ________ 36% = ________
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Tên: 　　　　　　　 Ngày tháng: 　　　　　　 Điểm: 　　　

Chuyển đổi số thập phân thành phần trăm

80% = 0.8 68% = 0.68

82% = 0.82 92% = 0.92

97% = 0.97 3% = 0.03

6% = 0.06 45% = 0.45

63% = 0.63 88% = 0.88

16% = 0.16 15% = 0.15

27% = 0.27 32% = 0.32

87% = 0.87 57% = 0.57

64% = 0.64 29% = 0.29

65% = 0.65 36% = 0.36
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